[bookmark: _Toc54248523][bookmark: _Toc104800536][bookmark: _Toc54098540]
	TT
	Tiêu chuẩn dịch vụ
	Nội dung yêu cầu
	Tiêu chí đánh giá

	
	
	
	Đạt 
	Chấp nhận được
	Không đạt 

	1
	Điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ
	Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ tài liệu sau (Bản Scan bản gốc hoặc bản sao y chứng thực):
a. Giấy phép đăng ký kinh doanh (giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp).
b. Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công An) hoặc Công an tỉnh cấp cho doanh
nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ và Nghị định 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 .
	Cung cấp đầy đủ tài liệu đáp ứng yêu cầu tại mục a, b
	
	Không cung cấp hoặc có cung cấp nhưng không đáp ứng bất kỳ một trong các yêu cầu tại mục a, b

	2
	Phương án bảo vệ
	Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các phương án bảo vệ của các mục tiêu trực (Bản Scan bản gốc):
Trình bày đủ rõ ràng, hợp lý, thuyết minh về các biện pháp thực hiện công tác bảo vệ, biện pháp xử lý các tình huống liên quan đến: Cháy nổ, hỏa hoạn, gây rối, mất an ninh trật tự, trộm cắp, phá hoại... cho tất cả các mục tiêu cần bảo vệ
	Nhà thầu phải có phương án bảo vệ tại các mục tiêu: Trình bày phải nêu rõ vị trí địa lý, tình hình đặc điểm an ninh trật tự tại mục tiêu cần được bảo vệ; nhiệm vụ, phương án bảo vệ, phương án bố trí lực lượng bảo vệ; xác định nhiệm vụ cụ thể tại các mục tiêu cần bảo vệ và phương án xác định xử lý tình huống có thể xảy ra, đưa ra 04 phương án xử lý các tình huống sau: Có đối tượng đột nhập trộm cắp; mất cấp tài sản; Có đối tượng, đám đông gây rối an ninh trật tự; Phối hợp, xử lý tình huống về phòng cháy và chữa cháy; Phối hợp, xử lý tình huống về phòng chống lụt bão, thiên tai - cho 10 mục tiêu cần bảo vệ.
	
	Nhà thầu không có phương án bảo vệ hoặc có phương án nhưng không trình bày hoặc trình bày không đầy đủ hoặc trình bày không rõ ràng, không hợp lý, không  thuyết minh về biện pháp, phương án bảo vệ cho 10 mục tiêu cần bảo vệ.

	3
	Công cụ hỗ trợ
	Nhà thầu phải trang bị tối thiểu 01 gậy cao su và 01 đèn pin\01 mục tiêu trực.
	Có bảng liệt kê chi tiết danh mục công cụ nêu rõ nguồn gốc xuất xứ
	
	Không có bảng liệt kê chi tiết danh mục, không nêu rõ nguồn gốc xuất xứ.

	4
	Nhân viên bảo vệ
	Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ tài liệu sau (Bản Scan bản gốc hoặc bản sao y chứng thực):
a. Danh sách nhân viên bảo vệ  là nam giới, có độ tuổi từ 18 - 62, số lượng là 31 người (trong đó: 01 người quản lý chung, 10 tổ trưởng, 20 nhân viên), kèm theo bản scan căn cước công dân/căn cước của mỗi nhân viên.
b. Bản khai lý lịch (Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm Nghị định 56/2023/NĐ-CP và không có tiền án, tiền sự).
c. Có hợp đồng lao động với nhà thầu, hợp đồng đang còn hiệu lực.
d. Có trình độ văn hóa tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên, trong đó nhân viên bảo vệ phải có trình độ Phổ thông trung học tại 09/10 mục tiêu bảo vệ sau: TBA 110kV Tuy Hòa 2,  TBA 110kV Tuy An, TBA 110kV Sông Cầu, TBA 110kV Sông Cầu 2, TBA 110kV An Mỹ, TBA 110kV Hòa Hiệp, TBA 110kV Đồng Xuân, TBA 110kV Phú Hòa, TBA 110kV Sông Hinh  (theo Nghị định 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và Hướng dẫn số 6491/HD-EVN ngày 22/10/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hướng dẫn hoạt động và tổ chức lực lượng bảo vệ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam).
e. Có chứng chỉ bảo vệ chuyên nghiệp theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 và Nghị định 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 …
f. Có chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn do cơ quan quản lý nhà nước cấp và đang còn hiệu lực theo quy định hoặc tài liệu khác tương đương hoặc danh sách nhân viên đã được tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH do cơ quan có thẩm quyền cấp.
g. Có chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động (VSLĐ) (hoặc tài liệu khác tương đương được huấn luyện các kỹ năng cơ bản về an toàn VSLĐ).
h. Có giấy khám sức khỏe theo quy định của Bộ y tế có đủ sức khỏe để lao động và hiệu lực trong vòng 6 tháng trước thời điểm ký hợp đồng (nhà thầu cung cấp trước khi ký kết hợp đồng) 
	Cung cấp đầy đủ tài liệu đáp ứng yêu cầu tại mục a, b, c, d, e, f, 
	Có cam kết cung cấp đầy đủ tại liệu theo yêu cầu tại mục g, h trước khi ký kết hợp đồng
	Không cung cấp hoặc có cung cấp nhưng không đáp ứng bất kỳ một trong các yêu cầu tại mục  a, b, c, d, e,f, g.

	5
	Các cam kết của nhà thầu
	Nhà thầu phải có văn bản cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu sau (Bản Scan bản gốc hoặc bản sao y chứng thực):
a. Bố trí nhân viên bảo vệ trực 24/24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần kể cả các ngày nghỉ lễ và tết.
b. 100% nhân viên bảo vệ có chứng chỉ bảo vệ chuyên nghiệp theo  Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 và Nghị định 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016.
c.100% nhân viên bảo vệ có giấy chứng nhận đã được huấn luyện về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định.
d. Cam kết bồi thường 100% nếu tài sản tại mục tiêu bị mất trộm, đồng thời cam kết bồi thường cho bên thứ ba do lỗi của nhân viên dịch vụ bảo vệ gây ra.
e. Cam kết trang bị đầy đủ các công cụ hỗ trợ, quần áo, mũ bảo vệ và các công cụ, vật dụng khác có liên quan để phục vụ công tác bảo vệ theo quy định.
f. Cam kết quán triệt nhân viên bảo vệ thực hiện tuyệt đối tuân các chỉ dẫn được phép đi lại tuần tra đảm bảo công tác an toàn điện, phải thực hiện giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ môi trường xung quanh khu vực được bảo vệ tại trạm biến áp.
Đảm bảo khoảng cách an toàn tối thiểu đối với những phần tử mang điện theo quy trình về an toàn điện. Trường hợp nhân viên bảo vệ của nhà thầu không thực hiện đúng các hướng dẫn, các chỉ dẫn cụ thể và tự ý đi lại đến các khu vực cấm không được vào để xảy ra tai nạn thương tích...thì nhà thầu hoàn toàn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước bên thuê dịch vụ.
g. Cam kết 100% nhân viên có giấy khám sức khỏe theo quy định của Bộ y tế có đủ sức khỏe để lao động và hiệu lực trong vòng 6 tháng trước thời điểm ký hợp đồng.
h.Nhà thầu phải cam kết bố trí nhân viên bảo vệ đúng theo quy định của bộ luật lao động. 
	Có văn bản cam kết đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tại mục a, b, c, d, e, f, g, h
	
	Không có văn bản cam kết hoặc có cam kết nhưng không áp ứng bất kỳ một trong các yêu cầu tại mục a, b, c, d, e, f, g, h

	6
	Bảo hiểm trách nhiệm đối với nghề nghiệp và dân sự của nhà thầu
	Nhà thầu có giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc hợp đồng mua bảo hiểm trách nhiệm đối với nghề nghiệp và dân sự (hoặc bảo hiểm tương đương) còn hiệu lực tại thời điểm mở thầu.
Hoặc nhà thầu có hợp đồng nguyên tắc hoặc văn bản thỏa thuận mua bảo hiểm trách nhiệm đối với nghề nghiệp và dân sự (hoặc bảo hiểm tương đương ( hoặc có cam kết sẽ cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cần trước khi ký kết hợp đồng.
	Cung cấp đầy đủ tài liệu đáp ứng yêu cầu 
	
	Không cung cấp hoặc có cung cấp nhưng không đáp ứng đầy đủ yêu cầu.

	Kết luận yêu cầu kỹ thuật tại mục 3 – Chương này

	Tất cả các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6 nêu trên được xác định là đạt hoặc chấp nhận được (tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí)
	Đạt

	
	Có một tiêu chuẩn bất kỳ trong các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6 nêu trên được xác định là không đạt 
	Không đạt

	
	
	

	
	
	



4. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị để xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này để đảm bảo đáp ứng yêu cầu tại Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật-Chương III, gồm các phần như sau:
[bookmark: bookmark122]	4.1.Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu phải thuyết minh giải pháp và phương pháp luận và cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sơ đánh giá về kỹ thuật bao gồm:
4.1.1 Tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ: Phần này nhà thầu tự giới thiệu về đơn vị mình nhằm chứng minh sẽ thực hiện hiệu quả công việc theo yêu cầu của Chủ đầu tư, cụ thể:
[bookmark: bookmark123]	a) Giới thiệu quá trình hình thành đơn vị như năm thành lập, số năm hoạt động, các căn cứ pháp lý thành lập, hoạt động...
[bookmark: bookmark124]	b) Sơ đồ tổ chức của đơn vị cung cấp dịch vụ.
   	    c) Trình bày kinh nghiệm và uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự (có kèm tài liệu xác thực).
	Kết luận yêu cầu tại Khoản 4.1.1 mục 4. Giải pháp và phương pháp luận-Chương V
	Có thuyết minh đầy đủ cả 03 tiêu chí a, b, c nêu trên được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Không có thuyết minh hoặc thiếu bất kỳ 01 trong 03 tiêu chí a, b, c nêu trên được xác định là không đạt.
	Không đạt



4.1.2 Mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc: Phần này nhà thầu trình bày giải pháp thực hiện gói thầu để chứng minh đáp ứng được yêu cầu tại mục 3 -Yêu cầu kỹ thuật chi tiết -Chương này, cụ thể:

[bookmark: bookmark125] a)Hiểu rõ trách nhiệm trong việc cung cấp dịch vụ, bổ trí lực lượng bảo vệ và cam kết nhà thầu phải thực hiện theo yêu cầu của E-HSMT.
     b) Hiểu biết về trách nhiệm phối hợp với các đơn vị quản lý vận hành, công an, chính quyền địa phương... trong công tác bảo vệ tại các vị trí theo yêu cầu.
	Kết luận yêu cầu tại Khoản 4.1.2 mục 4. Giải pháp và phương pháp luận-Chương V
	Có thuyết minh đầy đù cả 02 tiêu chí a, b nêu trên được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Không có thuyết minh hoặc thiếu bất kỳ 01 trong 02 tiêu chí a, b nêu trên được xác định là không đạt.
	Không đạt



4.1.3 Tính hợp lý và khả thi của kế hoạch, các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ:

Phần này Nhà thầu trình bày kế hoạch, các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ bảo vệ đảm bảo tính hợp lý và khả thi để chứng minh khả năng thực hiện cung cấp dịch vụ bảo vệ tại các vị trí theo yêu cầu E-HSMT:
[bookmark: bookmark126]a) Kế hoạch bố trí, phân định nhiệm vụ, quyền hạn của các Tổ trưởng.
[bookmark: bookmark127]b) Danh sách nhân sự dự kiến: Bố trí đủ nhân viên trực tại tất cả các TBA.
[bookmark: bookmark128]c) Kế hoạch phối hợp với Công ty Điện lực Đắk Lắk, Xí nghiệp lưới điện cao  thế Đắk Lắk/các Đội quản lý điện và đơn vị liên quan để phổ biến, huấn luyện, hướng dẫn toàn bộ nhân viên bảo vệ về công tác an toàn điện, về sử dụng, vận hành hệ thống PCCC tại chỗ trước khi thực hiện dịch vụ bảo vệ thực tế.
	Kết luận yêu cầu tại Khoản 4.1.3
	Có thuyết minh đầy đủ cả 03 tiêu chí a, b, c nêu trên và tiêu chí b đáp ứng yêu cầu được xác định là đạt.
	Đạt

	mục 4. Giải pháp và phương pháp luận-Chương V
	Không có thuyết minh hoặc thiếu bất kỳ 01 trong 03 tiêu chí a, b, c nêu trên và/hoặc tiêu chí b không đáp ứng yêu cầu được xác định là không đạt.
	Không đạt



4.1.4 Mức độ đáp ứng hệ thống đảm bảo chất lượng và phương pháp thực hiện:

Thuyết minh phương án thực hiện xử lý đầy đủ các tình huống sau:
[bookmark: bookmark129]a) Tình huống 1: Có đối tượng đột nhập trộm cắp; mất cấp tài sản.
[bookmark: bookmark130]b) Tình huống 2: Có đối tượng, đám đông gây rối an ninh trật tự.
[bookmark: bookmark131]c) Tình huống 3: Phối hợp, xử lý tình huống về phòng cháy và chữa cháy.
d) Tình huống 4: Phối hợp, xử lý tình huống về phòng chống lụt bão, thiên tai.
	Kết luận yêu cầu tại Khoản 4.1.4 mục 4. Giải pháp và phương pháp luận-Chương V
	Có thuyết minh đầy đủ cả 04 tiêu chí a, b, c, d nêu trên được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Không có thuyết minh hoặc thiếu bất kỳ 01 trong 04 tiêu chí a, b, c, d nêu trên được xác định là không đạt.
	Không đạt



4.2 Kế hoạch công tác:

Nhà thầu thuyết minh nêu rõ kế hoạch cung cấp dịch vụ chi tiết, hợp lý, khả thi và tiến độ thực hiện gói thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.
[bookmark: bookmark134][bookmark: bookmark135][bookmark: bookmark133][bookmark: bookmark132]           5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
           5.1.Quy định vể kiểm tra: Chủ đầu tư kiểm tra việc cung cấp dịch vụ bảo vệ theo khối lượng công việc và yêu cầu trong hợp đồng và E-HSMT. Tần suất kiểm tra: Đột xuất, hàng ngày và được tổng hợp kết quả kiểm tra, nghiệm thu, đánh giá theo tháng. Khi chủ đầu tư phát hiện sai sót, trong thời gian trách nhiệm đối với sai sót, nhà thầu không khắc phục được sai sót thì hai bên tiến hành lập biên bản ghi nhận lỗi, các biên bản này là một phần căn cứ để nghiệm thu đánh giá dịch vụ vào cuối tháng.
5.2.Nghiệm thu kết quả thực hiện dịch vụ:
Hàng tháng Chủ đầu tư và Nhà thầu tiến hành nghiệm thu kết quả thực hiện dịch vụ của Nhà thầu để làm cơ sở thanh toán tiền dịch vụ cho Nhà thầu.
· [bookmark: bookmark136][bookmark: bookmark137]Hàng tháng Chủ đầu tư thực hiện đánh giá chất lượng dịch vụ bảo vệ theo nguyên tắc và cách thức sau:
+ Đánh giá chất lượng dịch vụ bảo vệ.
[bookmark: bookmark138]        + Công tác đảm bảo an toàn an ninh trật tự, tài sản tại các mục tiêu bảo vệ.
+ Tinh thần trách nhiệm đối với công việc bảo vệ.
+ Tác phong trong công việc bảo vệ.
+ Giao tiếp với cán bộ, nhân viên của chủ đầu tư và khách hàng liên hệ công việc.
+ Điều kiện vật chất, thiết bị và hình thức bên ngoài của nhân viên bảo vệ.
	[bookmark: bookmark139][bookmark: _Hlk184891903]        và được quy định về nghiệm thu chất lượng công việc và giảm trừ thanh toán hàng tháng theo bảng chấm điểm sau:


           
	

	TT
	Nội dung chấm điểm
	Điểm 
chuẩn
	Điểm 
trừ
	Điểm 
chấm
	

	1
 
 
 
 
 
	Tác phong bảo vệ (áo quần, mũ, giày, công cụ hỗ trợ … )
	10
	 
	10
	

	
	- Thực hiện tốt: Đạt điểm chuẩn.
	 
	 
	 
	

	
	- Thực hiện chưa tốt thì trừ điểm như sau:
	 
	 
	 
	

	
	1.1. Không mặc trang phục hoặc mặc trang phục không theo quy định của Công ty bảo vệ, đi dép lê trong giờ trực: Trừ 1 điểm/1 lần phát hiện.
	 
	 
	 
	

	
	1.2. Không có công cụ hỗ trợ khi bảo vệ: Trừ 2 điểm/lần phát hiện.
	 
	 
	 
	

	
	1.3. Hút thuốc lá, sử dụng các chất ma túy, uống rượu bia hoặc có mùi rượu, bia trong giờ làm việc trong lúc trực: Trừ 03 điểm/lần phát hiện.
	 
	 
	 
	

	
2
 
 
	Người trực: 
	10
	 
	10
	

	
	- Người trực đúng như danh sách đã cung cấp: Đạt điểm chuẩn.
	 
	 
	 
	

	
	- Có thay đổi người trực nhưng không thông báo với đơn vị: trừ 05 điểm/người/tháng.
	 
	 
	 
	

	

3
 
 
	Số lượng người trực:
	10
	 
	10
	

	
	- Trong tháng có đủ số người trực theo hợp đồng: Đạt điểm chuẩn.
	 
	 
	 
	

	
	- Trường hợp trong tháng không đủ người trực thì việc chấm điểm trên cơ sở :
	 
	 
	 
	

	 
	Điểm chuẩn: (chia) số người hợp đồng tại khu vực X (nhân) số người thực tế trực.
	 
	 
	 
	

	 
	Ví dụ: Hợp đồng 3 người trực nhưng trong tháng chỉ có 1 người trực thì điểm chấm sẽ là 3,33 điểm.
	 
	 
	 
	

	


4
 
 
 
 
 
	Chấp hành thời gian trực:
	20
	 
	20
	

	
	- Chấp hành thời gian trực theo đúng hợp đồng: Đạt điểm chuẩn.
	 
	 
	 
	

	
	- Thực hiện không tốt thì trừ điểm như sau:
	 
	 
	 
	

	
	4.1. Không đến trước 15 phút khi bắt đầu ca làm việc để ban giao ca khi bắt đầu giờ làm việc: trừ 01 điểm/lần vi phạm;
	 
	 
	 
	

	
	4.2. Không về sớm hơn 15 phút sau khi kết thúc ca làm việc: Trừ 01 điểm/lần vi phạm;
	 
	 
	 
	

	
	4.3. Bỏ trực (kể cả không đến trực hoặc có đến trực nhưng sau đó bỏ vị trí trực) : Trừ 05 điểm/lần vi phạm.
	 
	 
	 
	

	

5
 
 
 
 
 
 
	Chất lượng trực:
	45
	 
	45
	

	
	- Đảm bảo an toàn: Đạt điểm chuẩn
	 
	 
	 
	

	
	- Thực hiện không tốt thì trừ điểm như sau:
	 
	 
	 
	

	
	5.1. Làm việc riêng trong giờ trực: Trừ 02 điểm/lần vi phạm.
	 
	 
	 
	

	
	5.2. Nằm ngủ trong giờ trực: Trừ 05 điểm/lần vi phạm.
	 
	 
	 
	

	
	5.3. Đánh bạc trong giờ trực: Trừ 10 điểm/lần vi phạm.
	 
	 
	 
	

	
	5.4. Cơ quan bị kẻ xấu đột nhập: Trừ 10 điểm/vụ
	 
	 
	 
	

	 
	5.5. Không thực hiện chữa cháy và báo cháy khi xảy ra cháy nổ: Trừ 10 điểm/vụ
	 
	 
	 
	

	6
 
 
	Sự phối hợp với đơn vị:
	5
	 
	5
	

	
	- Có sự chỉ dẫn khách đến làm việc rõ ràng: Đạt điểm chuẩn.
	 
	 
	 
	

	
	- Không chỉ dẫn hoặc chỉ dẫn không tốt khách đến làm việc: Trừ 01 điểm/lần vi phạm
	 
	 
	 
	

	 
	Tổng điểm:
	100
	 
	100
	

	
	
	
	
	
	


                                                                                    TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Trường hợp nhà thầu bị trừ điểm theo Phụ lục bảng chấm điểm công tác bảo vệ  thì nhà thầu phải chịu phạt vi phạm hợp đồng với mức phạt bằng: 8% (giá trị phần nội dung vi phạm/1 mục tiêu trực/tháng) x 0,2 x K (với K là tổng số điểm trừ trong bảng chấm điểm công tác bảo vệ nêu tại Phụ lục ban hành tại Chương V của E-HSMT đính kèm).  

          Ghi chú: Chủ đầu tư tạm xác định mức thuế suất GTGT là 10%, nhà thầu được yêu cầu tính toán giá trị chưa thuế GTGT và chào thầu với mức thuế suất GTGT 10%. Chủ đầu tư sẽ tính toán đơn giá dịch vụ chưa thuế GTGT tương ứng với mức thuế suất 10% để làm cơ sở đánh giá thầu và ký kết hợp đồng.



